
  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Phụ lục 2

STT Mã Tên điểm tiếp nhận Địa chỉ Huyện/TX/TP Ghi chú

1 000 Sở Giáo dục và Đào tạo 58 Hùng Vương Thành phố Quảng Ngãi

2 001 Trường THPT Trần Kỳ Phong Xã Bình Nguyên Huyện Bình Sơn

3 002 Trường THPT Lê Quý Đôn Xã Bình Trung Huyện Bình Sơn

4 003 Trường THPT Bình Sơn TTr. Châu ổ Huyện Bình Sơn

5 004 Trường THCS và THPT Vạn Tường Xã Bình Tân Phú Huyện Bình Sơn

6 005 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Sơn Xã Bình Long Huyện Bình Sơn

7 006 Trường THPT Ba Gia Xã Tịnh Bắc Huyện Sơn Tịnh

8 007 Trường THPT Tư thục Trương Định Xã Tịnh Bắc Huyện Sơn Tịnh

9 008 Trường THPT Võ Nguyên Giáp Ph. Trương Quang Trọng Thành phố Quảng Ngãi

10 009 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Ph. Trương Quang Trọng Thành phố Quảng Ngãi

11 010 Trường THPT Sơn Mỹ Xã Tịnh Khê Thành phố Quảng Ngãi

12 011 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ph. Nguyễn Nghiêm Thành phố Quảng Ngãi

13 012 Trường THPT Lê Trung Đình Ph. Chánh Lộ Thành phố Quảng Ngãi

14 013 Trường THPT Chuyên Lê Khiết Ph. Nghĩa Lộ Thành phố Quảng Ngãi

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐƠN VỊ ĐKDT) NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số:             /SGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)
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STT Mã Tên điểm tiếp nhận Địa chỉ Huyện/TX/TP Ghi chú

15 014
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ph. Quảng Phú Thành phố Quảng Ngãi

16 016 Trường THPT Tư thục Hoàng Văn Thụ Ph. Nghĩa Lộ Thành phố Quảng Ngãi

17 018 Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Ngãi Ph. Chánh Lộ Thành phố Quảng Ngãi

18 019 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa TTr. La Hà Huyện Tư Nghĩa

19 020 Trường THPT Chu Văn An TTr. La Hà Huyện Tư Nghĩa

20 021 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thuận Huyện Tư Nghĩa

21 022 Trường THPT Thu Xà Xã Nghĩa Hoà Huyện Tư Nghĩa

22 024 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành TTr. Chợ Chùa Huyện Nghĩa Hành

23 025 Trường THPT Nguyễn Công Phương TTr. Chợ Chùa Huyện Nghĩa Hành

24 028 Trường THPT Số 2 Mộ Đức Xã Đức Nhuận Huyện Mộ Đức

25 029 Trường THPT Phạm Văn Đồng TTr. Mộ Đức Huyện Mộ Đức

26 030 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Xã Đức Thạnh Huyện Mộ Đức

27 031 Trường THPT Trần Quang Diệu Xã Đức Lân Huyện Mộ Đức

28 032 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mộ Đức TTr. Mộ Đức Huyện Mộ Đức

29 037 Trường THPT Ba Tơ TTr. Ba Tơ Huyện Ba Tơ

30 038 Trường THPT Phạm Kiệt Xã Ba Vì Huyện Ba Tơ

31 039 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ba Tơ TTr. Ba Tơ Huyện Ba Tơ

32 040 Trường THPT Minh Long Xã Long Hiệp Huyện Minh Long

33 042 Trường THPT Quang Trung Xã Sơn Thành Huyện Sơn Hà
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STT Mã Tên điểm tiếp nhận Địa chỉ Huyện/TX/TP Ghi chú

34 043 Trường THPT Sơn Hà TTr. Di Lăng Huyện Sơn Hà

35 044 Trường THCS và THPT Phạm Kiệt Xa Sơn Kỳ Huyện Sơn Hà

36 046 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Xã Sơn Dung Huyện Sơn Tây

37 048 Trường THPT Trà Bồng Xã Trà Sơn Huyện Trà Bồng

38 070 Trường THPT số 1 Đức Phổ Phường Phổ Ninh Thị xã Đức Phổ 

39 071 Trường THPT Lương Thế Vinh Phường Phổ Ninh Thị xã Đức Phổ 

40 073 Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Đức Phổ Phường Nguyễn Nghiêm Thị xã Đức Phổ 

41 074 Trường THPT Tây Trà Xã Trà Phong Huyện Trà Bồng

42 075
Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC 

Quảng Ngãi
Phường Chánh Lộ Thành phố Quảng Ngãi

43 076 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành Xã Hành Thiện Huyện Nghĩa Hành

44 078 Trường THPT Lý Sơn Lý Sơn Huyện Lý Sơn

45 079 Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Ngãi (Dung Quất) Ph. Chánh Lộ Thành phố Quảng Ngãi

46 080 Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Ngãi (Việt Hàn) Ph. Chánh Lộ Thành phố Quảng Ngãi

47 081 Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Ngãi (Cơ giới) Ph. Chánh Lộ Thành phố Quảng Ngãi

48 082 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia Xã Trà Bình Huyện Trà Bồng

49 083 Trường THPT số 2 Đức Phổ Xã Phổ Khánh Thị xã Đức Phổ 

50 901 Trường THPT Bình Sơn TTr. Châu ổ Huyện Bình Sơn
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Bình Sơn
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51 902 Trường THPT Ba Gia Xã Tịnh Bắc Huyện Sơn Tịnh
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Sơn Tịnh

52 903 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ph. Nguyễn Nghiêm Thành phố Quảng Ngãi
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn thành 

phố Quảng Ngãi

53 904 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa TTr. La Hà Huyện Tư Nghĩa
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Tư Nghĩa

54 905 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành TTr. Chợ Chùa Huyện Nghĩa Hành
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Nghĩa Hành

55 906 Trường THPT Phạm Văn Đồng TTr. Mộ Đức Huyện Mộ Đức
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Mộ Đức

56 907 Trường THPT số 1 Đức Phổ Phường Phổ Ninh Thị xã Đức Phổ 
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Đức Phổ

57 908 Trường THPT Ba Tơ TTr. Ba Tơ Huyện Ba Tơ
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Ba Tơ

58 909 Trường THPT Minh Long Xã Long Hiệp Huyện Minh Long
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Minh Long

59 910 Trường THPT Sơn Hà TTr. Di Lăng Huyện Sơn Hà
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Sơn Hà

60 911 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Xã Sơn Dung Huyện Sơn Tây
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Sơn Tây

61 912 Trường THPT Trà Bồng Xã Trà Sơn Huyện Trà Bồng
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Trà Bồng và Tây Trà (cũ)

62 913 Trường THPT Lý Sơn Lý Sơn Huyện Lý Sơn
Thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện 

Lý Sơn
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